	Nhóm ngạch
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5
	Bậc 6
	Bậc 7
	Bậc 8
	Bậc 9
	Bậc 10

	Viên chức loại A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm 1 (A3.1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hệ số lương
	6,20
	6,56
	6,92
	7,28
	7,64
	8,00
	
	
	
	

	Mức lương thực hiện
từ ngày 01/7/2023
	11.160.000
	11.808.000
	12.456.000
	13.104.000
	13.752.000
	14.400.000
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	Nhóm 2 (A3.2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hệ số lương
	5,75
	6,11
	6,47
	6,83
	7,19
	7,55
	
	
	
	

	Mức lương thực hiện
từ ngày 01/7/2023
	10.350.000
	10.998.000
	11.646.000
	12.294.000
	12.942.000
	13.590.000
	
	
	
	

	Viên chức loại A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm 1 (A2.1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hệ số lương
	4,40
	4,74
	5,08
	5,42
	5,76
	6,10
	6,44
	6,78
	
	

	Mức lương thực hiện
từ ngày 01/7/2023
	7.920.000
	8.532.000
	9.144.000
	9.756.000
	10.368.000
	10.980.000
	11.592.000
	12.204.000
	
	

	Nhóm 2 (A2.2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hệ số lương
	4,00
	4,34
	4,68
	5,02
	5,36
	5,70
	6,04
	6,38
	
	

	Mức lương thực hiện
từ ngày 01/7/2023
	7.200.000
	7.812.000
	8.424.000
	9.036.000
	9.648.000
	10.260.000
	10.872.000
	11.484.000
	
	

	Viên chức loại A1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hệ số lương
	2,34
	2,67
	3,00
	3,33
	3,66
	3,99
	4,32
	4,65
	4,98
	

	Mức lương thực hiện
từ ngày 01/7/2023
	4.212.000
	4.806.000
	5.400.000
	5.994.000
	6.588.000
	7.182.000
	7.776.000
	8.370.000
	8.964.000
	

	Viên chức loại A0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hệ số lương
	2,10
	2,41
	2,72
	3,03
	3,34
	3,65
	3,96
	4,27
	4,58
	4,89

	Mức lương thực hiện
từ ngày 01/7/2023
	3.780.000
	4.338.000
	4.896.000
	5.454.000
	6.012.000
	6.570.000
	7.128.000
	7.686.000
	8.244.000
	8.802.000



